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Đề thi giữa kỳ Thanh toán quốc tế 

Thời gian làm bài: 15’ 

1. Học thuyết ngang giá sức mua tương đối phản ánh; 

a.  Mối quan hệ giữa tỉ giá và mức giá của các quốc gia 

b. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỉ giá hối đoái của các quốc gia 

c. Mối quan hệ giữa lãi suất và tỉ giá 

2. Công ty A ký hợp đồng kỳ hạn mua 30 ngày 1 triệu USD vào thứ 6, ngày 5, 

tháng 2 năm 2010. Ngày giá trị của hợp đồng kì hạn này là? 

a. 5/3/2010 

b. 7/3/2010 

c. 9/3/2010 

3. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của giao dịch tương lai? 

a. Rủi ro thanh khoản cao hơn so với giao dịch kỳ hạn 

b. Ngƣời mua có thể tất toán hợp đồng trƣớc khi đáo hạn 

c. Rủi ro đối tác cao hơn so với giao dịch kỳ hạn 

d. Cả a và b 

4. VCB yết giá USD/THB 31,260/32,360 (USD là đồng yết giá), THB/VND 

590,27/610,00 ( THB là đồg yết giá). Tỷ giá USD/ VND ( USD là đồng yết 

giá) mà VCB sử dụng để tính tỉ giá THB/VND là: 

a. 19.070/19.100 

b. 19.100/19.200 

c. 0,0309/20 

d. 0,0320/30 

5. Một nhà đầu tư mua hợp đồng quyền chọn mua thời hạn 90 ngày với giá 

thực hiện USD/VND (USD là đồng yết giá) là 19.300. Phí hợp đồng quyền 

chọn là 100VND. Vào lúc đáo hạn, tỉ giá giao ngay USD/VND là 19.200.  

Lỗ và lãi của nhà đầu tư? 
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a. Lỗ 100VND/1USD 

b. Lãi 100VND/1USD 

c. Lỗ 200VND/USD 

d. Lãi 200VND/1 USD 

6. Đặc điểm nào sau đây là  đặc điểm của giao dịch hoán đổi? 

a. Là giao dịch ko có rủi ro đối tác 

b. Là một giao dịch kép trong đó ngày giá trị mua và ngày giá trị bán là như 

nhau 

c. Mua và bán hai cặp tiền tệ khác nhau 

d. Cả a và b 

7. Khi đồng tiền của một quốc gia giảm giá (nước này thực hiện theo 

phương pháp yết giá trực tiếp) 

a. Hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó sẽ rẻ hơn và hàng hóa nhập khẩu sẽ 

đắt hơn (tỉ giá tăng lên, khuyến khik xk, hạn chế nk vì giá hh nk trở 

lên đắt) 

b. Nợ nước ngoài dưới dạng ngoại tệ sẽ tăng lên (vì ngoại tệ đắt hơn) 

c. Hàng hóa xuất khẩu của quốc gia đó sẽ đắt hơn, hàng hóa NK rẻ hơn 

d. Cả a và b 

8. Khi mua hợp đông quyền chọn, lãi tối đa của người mua hợp đồng quyền 

chọn là phí quyền chọn. nhận định trên là? 

a. Đúng  

b. Sai 

9. Giao dịch nào sau đây làm tăng cung về USD trên thị trường ngoại hối? 

a. Công dân Mỹ mua otô của Đức trả bằng EUR 

b. Một nhà đầu tư mua một công ty TQ trả bằng CNY 

c. Công dân Mỹ đi du lịch ở TQ 

d. Cả 3 phương án trên 
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10. Một  ngân hàng A yết tỉ giá  EUR/USD= 1,3626/36(EUR là đồng yết giá) 

ngân hàng B yết giá EUR/USD= 1,3638/1,3642(EUR là đồng yết giá). Để ăn 

chênh lệch tỉ giá, nhà đầu tư nên……. Tại ngân hàng A, ……….. tại ngân 

hàng B, và thu lợi nhuận…… 

a. Mua USD, bán USD, 0.0006EUR 

b. Mua EUR, bán EUR, 0,0002 USD 

c. Mua USD, bán USD, 0,0002EUR 

d. Mua EUR, bán EUR, 0,0012USD 

11. Sáu tháng trước đây, tỉ giá USD/ JPY= 285,71( USD là đồng yết giá). Hôm 

nay tỉ giá USD/JPY= 222.22. đồng USD đã biến động như thế nào so với 

JPY? 

a. Tăng khoảng 22% 

b. Tăng khoảng 29% 

c. Giảm khoảng 22% 

d. Giảm khoảng 29% 

12.  Giao dịch nào dưới đây đc ghi nhận vào tài khoản thu nhập trên cán cân 

thanh toán của Việt Nam? 

a. Phí tư vấn do các nhà XK thủy sản Việt Nam trả cho các luật sư ở Mỹ 

b. Ngƣời VN định cƣ ở nƣớc ngoài chuyển tiền về nƣớc 

c. Một NĐT Singapore mua trái phiếu chính phủ ở VN 

d. A và b 

13. Một khoản đầu tư ODA dài hạn có hoàn lại của Nhật Bản cho VN sẽ được 

ghi nhận vào mục nào trên cán cân thanh toán của VN? 

a. Cán cân thương mại 

b. Cán cân chuyển giao 

c. Nợ trung và dài hạn 

d. Ko có hạng mục nào trong các hạng mục trên 

14. Để tài trợ cho sự thâm hụt của cán cân thanh toán, một QG có thể sử 

dụng biệp pháp nào trong các biện pháp sau: 



Hỗ trợ ôn tập [ĐỀ CƢƠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC] 

 

 

a. Giảm thuế NK 

b. Nâng giá tiền tệ? 

c. Vay nƣớc ngoài 

d. Tất cả các biện pháp trên 

15. Một công ty mỹ trả 10.000USD cổ tức cho các nhà đầu tư VN thông qua 

việc ghi nợ tài khoản của các ngân hàng mỹ và ghi có tài khoản của các nhà 

đầu tư VN tại Mỹ. hạng mục nào sẽ được ghi Có trên cán cân thanh toán của 

mỹ? 

a. Cán cân vãng lai 

b. Cán cân tài chính 


